Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

ĐỀ THI HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT MTTQ VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ “ĐỒNG HÀNH CÙNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC”

Hội thi do MTTQVN quận phối hợp với Hội đồng PBGDPL quận tổ chức qua hình thức trực tuyến từ ngày 26/8/2020 đến 15/9/2020
(Thí sinh trả lời đáp án đúng nhất bằng cách ghi đáp án đúng, ví dụ: 1a, 2b…

gửi bài thi về địa chỉ mail htmttptb2020@gmail.com )
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam hiện hành có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

a. Ngày 01/01/2015

b. Ngày 09/6/2015

c. Ngày 01/01/2016

d. Ngày 09/6/2016

Câu 2. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nào sau đây?

a. Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b. Các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo.
c. Các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.
d. Các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Câu 3. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định MTTQ tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên và giới thiệu Hội thẩm nhân dân như thế nào?
a. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử đại diện tham gia Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp theo quy định của pháp luật..

b. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.
c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.
d. a, b, c đều đúng

Câu 4. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là gì?

a. Quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và quy chế phối hợp công tác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước có liên quan ở từng cấp ban hành.

b. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.

c. a,b đều đúng.
d. a, b đều sai.

Câu 5. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
a. Là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b. Là tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị. 

c. Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

d. a, b, c đều đúng.

Câu 6. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

b. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

c. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuân theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

d. a, b, c đều đúng

Câu 7. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định MTTQ tham gia công tác bầu cử với các nhiệm vụ nào?

a. Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử.

b. Phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử.

c. a, b đều đúng
d. a, b đều sai

Câu 8. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam được QH thông qua ngày 9/6/2015 thì ngày 18/11 hàng năm là ngày nào sau đây?

a. Ngày truyền thống của MTTQVN và là ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

b. Ngày truyền thống của MTTQVN.
c. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
d. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tôn vinh MTTQVN.
Câu 9. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là gì?
a. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

b. Không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ.
c. Nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
d. a, b, c đều đúng

Câu 10. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam hiện hành là Điều lệ nào?
a. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 6.

b. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 7.
c. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 8.
d. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 9.
Câu 11. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định cơ quan nào ra quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận?

a. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

b. Ủy ban nhân dân cấp xã.
c. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

d. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Câu 12. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định cơ cấu của Ban Công tác Mặt trận bao gồm những thành viên nào?
a. Một số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cư trú ở khu dân cư.

b. Đại diện chi ủy; Một số người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo.
c. Người đứng đầu của chi hội Người cao tuổi, chi hội Cựu chiến binh, chi hội Nông dân, chi hội Phụ nữ, chi đoàn Thanh niên, chi hội Chữ Thập đỏ...;

d. a, b, c đều đúng.

Câu 13. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Ban Tư Vấn của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận gồm những thành viên nào?
a. Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.
b. Các Chuyên gia một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
c. Cả a và b đều đúng.

d. Cả a và b đều sai.

Câu 14. Thông tri 08 hướng dẫn Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
a. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động là Chương trình do Hội nghị thường kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một năm, theo quy định của Điều lệ.
b. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động là Chương trình do Hội nghị thường kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một nhiệm kỳ, theo quy định của Điều lệ
c. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động là Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một nhiệm kỳ, theo quy định của Điều lệ.
d. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động là Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một năm, theo quy định của Điều lệ.
Câu 15. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định cơ quan nào thành lập Ban Tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận?
a. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
b. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.
d. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.
Câu 16. Thông tri 08 hướng dẫn Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
a. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Chương trình do Hội nghị thường kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một năm, theo quy định của Điều lệ.
b. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Chương trình do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp đề ra cho một nhiệm kỳ.
c. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một năm, theo quy định của Điều lệ.

d. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một nhiệm kỳ.

Câu 17. Thông tri 08 hướng dẫn Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư là bao nhiêu năm?

a. 2 năm

b. 2 năm rưỡi
c. 3 năm

d. 5 năm
Câu 18. Thông tri 08 hướng dẫn Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như thế nào?
a. Việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp được thực hiện theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ.
b. Việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp được thực hiện theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, nếu không nhất trí được thì bầu bằng phiếu kín.
c. Việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp được thực hiện theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay, nếu không nhất trí được thì bầu bằng phiếu kín; người trúng cử phải được trên ½ (một phần hai) số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp bầu tín nhiệm.

d. Việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp được thực hiện theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, nếu không nhất trí được thì bầu bằng phiếu kín; người trúng cử phải được trên 2/3 (hai phần ba) số Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp bầu tín nhiệm.
Câu 18. Thông tri 08 hướng dẫn Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam quy định việc Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp trên được mời dự Hội nghị của Ủy ban MTTQ Việt Năm nơi mình cư trú như thế nào?
a. Không có quy định.
b. Khi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị phải mời Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên đang cư trú trên địa bàn tham dự.
c. Khi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương hoặc Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, tùy theo tính chất, nội dung hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hoặc Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư mời Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên đang cư trú trên địa bàn tham dự.
d. Khi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận, phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phải mời Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp thành phố đang cư trú trên địa bàn tham dự.
Câu 20. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai?
a. Đồng chí Võ Thị Dung.
b. Đồng chí Trần Thanh Mẫn.
c. Đồng chí Tô Thị Bích Châu.
d. Đồng Chí Lê Sơn.

CÂU HỎI TỰ LUẬN:

Ông/bà hãy viết cảm nhận của mình về cơ quan Mặt trận Tổ quốc sau khi tham dự Hội thi tìm hiểu các quy định của pháp luật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Tối đa không quá 2 trang giấy A4).
CÂU HỎI PHỤ (Dùng để xếp hạng đối với những bài thi cùng đạt điểm số cao nhất): Có bao nhiêu người tham dự hội thi này.
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